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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 29/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 500.000 39.650.000.000 0 0 500.000 39.650.000.000
2 CT6 0 0 32 160.000 32 160.000
3 DDV 0 0 1.063.500 10.352.610.000 1.063.500 10.352.610.000
4 HBD 0 0 10 136.000 10 136.000
5 HPB 0 0 19 273.600 19 273.600
6 QTP 100.000 1.286.460.000 0 0 100.000 1.286.460.000
7 SHC 0 0 71 518.300 71 518.300
8 VCR 0 0 40 820.000 40 820.000
9 VE9 0 0 58 104.400 58 104.400

Tổng 600.000 40.936.460.000 1.063.730 10.354.622.300 1.663.730 51.291.082.300


